
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Trần Thị Anh Thư x 024348827 20/01/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

90/62 Dương Bá 
Trạc, Phường 2, 
Quận 8, Thành 

29 Đạt

2 Từ Ngọc Hạnh x 079176001247 09/05/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

151/53/37 Lũy 
Bán Bích, 
phường Tân 

27 Đạt

3 Đỗ Ngọc Trọng x 212584562 01/06/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

Tịnh Kỳ, thành 
phố Quảng 
Ngãi, tỉnh 

26 Đạt

4 Phan Trọng Anh x 261246119 14/12/2007
Công an tỉnh Bình 

Thuận

Nam Chính, Đức 
Linh, tỉnh Bình 
Thuận

29 Đạt

5 Hồ Thị Hoài Linh x 191803901 22/07/2009
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Quảng Thọ, 
Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên 

30 Đạt

6 Lê Ngọc Hòa x 240060433 07/06/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

112 Bùi Thị 
Xuân, phường 
Bến Thành, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

CÔNG TY 
TNHH 
THỰC 
PHẨM 
THẢO 
NGUYÊN

26 Đạt

7 Nguyễn Trường Giang x 340862160 14/09/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

8 Văn Thị Loan x 201418071 11/02/2012
Công an thành phố 

Đà Nẵng
29 Đạt

Mẫu 3b: KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI KIẾN THỨC ATTP CA 10H00 NGÀY 08.11.2018 
TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

395/7 Minh 
Phụng, Phường 
10, Quận 11, 

Thành phố Hồ 

CÔNG TY 
TNHH 
NOVA 

PHARM 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

9 Bùi Tuyết Anh x 079175003764 28/02/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

10 Lý Xuân Phương x 022751097 11/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

11 Phạm Thị Thủy x 245268791 26/04/2017
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 Đạt

12 Nguyễn Trọng Tú x 231042282 25/11/2010
Công an tỉnh Gia 

Lai
30 Đạt

13 Nguyễn Ngọc Quyên x 301620598 29/08/2012
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

14 Trần Nguyễn Vân Anh x 079190007688 26/06/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

28 Đạt

15 Bùi Triều Vĩ x 025566882 08/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

16 Nguyễn Thị Yến Nhi x 381843844 11/02/2014
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 Đạt

17 Nguyễn Hữu Lễ x 197180448 29/07/2008
Công an tỉnh 
Quảng Trị

26 Đạt

18 Nguyễn Văn Mạnh x 351727779 22/08/2017
Công an tỉnh An 

Giang
29 Đạt

19 Lê Văn Trí x 079084004063 25/08/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

Thành phố Hồ 
Chí Minh

PHARM 
VN

08 Thảo Điền, 
KP1, phường 
Thảo Điền, 

Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

DELI 
FRESH

92 Nguyễn Thị 
Tú, KP1, 

phường Bình 
Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 
NHÁNH 

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CHĂN 

NUÔI 
NÔNG 

NGHIỆP 
VIỆT - ÚC

Số 199-205 
Nguyễn Thái 
Học, Phường 

CÔNG TY 
TNHH 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

20 Nguyễn Thị Tươi x 101160838 02/07/2009
Công an tỉnh 
Quảng Ninh

29 Đạt

21
Nguyễn Thị Minh 
Xuân

x 025202440 04/12/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

22 Nguyễn Đỗ Mai Linh x 300876571 06/10/2009
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

23 Bùi Thanh Tuấn Kha x 312142691 05/05/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

24 Lâm Thu Phượng x 022209266 12/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

25 Trương Thị Ngọc Tú x 079185000690 21/01/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

28 Đạt

26 Ngô Hoàng Anh Tuấn x 025587160 24/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

27 Phùng Tuấn Kiệt x 301522311 10/03/2010
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

28 Trần Thị Thảo Nguyên x 024146935 26/04/2018
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

29 Nguyễn Duy Hoàn x 187431159 12/02/2012
Công an tỉnh Nghệ 

An
29 Đạt

30
Dương Thị Tuyết 
Trinh

x 310680417 07/07/2004
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

TNHH 
SAIGON 
CO-OP 

FAIRPRIC
E

96 Cao Thắng, 
Phường 4, Quận 

3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CHI 
NHÁNH 

CÔNG TY 
TNHH 

MTV HỘI 
NHẬP 
PHÁT 
TRIỂN 
ĐÔNG 
HƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

31 Trần Thị Ngọc Sáng x 023595088 27/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

32 Nguyễn Thị Bạch Linh x 023364290 13/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

33 Nguyễn Văn Dễ x 311787426 11/05/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

34 Nguyễn Ngọc Duy x 023366149 15/11/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

35
Trần Nguyễn Đức 
Đông

x 025295220 06/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

36 Đinh Anh Minh x 024825583 24/01/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

37 Nguyễn Cảnh Tân x 231140208 17/10/2016
Công an tỉnh Gia 

Lai
28 Đạt

38 Dương Thị Mỹ Hoàng x 025338725 26/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

39 Nguyễn Nhật Cường x 026044917 13/05/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

40 Lê Thanh Đông x 079093010387 16/08/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

41 Lê Minh Thái x 321451386 05/05/2008
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

1362 Huỳnh Tấn 
Phát, KP1, 

phường Phú Mỹ, 
Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

CÔNG TY 
TNHH 

MTV SÀI 
GÒN 

CO.OP 
NAM SÀI 

GÒN

366 Phan Văn 
Trị, Phường 5, 
quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH E-

MART 
VIỆT 
NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

42 Trần Thị Mỹ Trúc x 024811308 17/09/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

43 Lê Thanh Mẫn x 025049766 18/05/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

44 Trần Văn Hiện x 094069000040 12/07/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

27 Đạt

45 Trần Thúy Sơn Giang x 366012365 12/10/2012
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
24 Đạt

46 Phạm Thị Hồng Diễm x 212788909 04/11/2009
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

47 Từ Phương Trinh x 079195006097 11/05/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

48 Huỳnh Mỹ Thơ x 079301012099 07/07/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

26 Đạt

49 Trương Hoài Sơn x 351891116 13/11/2008
Công an tỉnh An 

Giang
29 Đạt

50 Lê Ngọc Trường x 321459867 11/07/2008
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

51 Trương Hoài Phong x 089088000121 03/08/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

52
Huỳnh Thị Trúc 
Phương

x 320891222 02/06/2008
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

92A Hậu Giang, 
Phường 6, Quận 

6, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CHI 
NHÁNH 

CÔNG TY 
TNHH 
SẢN 

XUẤT 
THƯƠNG 
MẠI ĐỨC 

PHÁT 
BAKERY



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

53 Nguyễn Thị Hồng Linh x 079183006078 03/05/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

54 Nguyễn Thị Bé Gái x 331827532 18/03/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

55
Nguyễn Thị Hồng 
Dung

x 321322644 20/10/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 Đạt

56
Vương Nguyễn Huyền 
Trang

x 025071918 05/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

57 Võ Thị Hằng x 331757236 16/03/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 Đạt

58 Võ Lam Trường x 381971354 10/07/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 Đạt

59
Nguyễn Hoàng Thanh 
Xuân

x 079193003550 28/02/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

60 Nguyễn Minh Trang x 024877459 02/04/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

61 Huỳnh Quốc Minh x 026017850 24/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

62 Lê Ngọc Hân x 334905646 24/04/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh
27 Đạt

63 Châu Ngọc Thi Hoài x 285089025 01/10/2013
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

64 Thái Trần Minh Thảo x 025926229 16/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

65 Nguyễn Thị Bích Liên x 024138197 16/04/2003
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

66 Nguyễn Huỳnh Như x 025443057 20/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

67 Tống Thị Thùy Trang x 074189000050 13/01/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

68 Trịnh Huệ Tính x 025276348 20/05/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

69 Mai Thị Thúy Hồng x 261343976 19/07/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

70
Nguyễn Thị Thanh 
Hằng

x 025381928 21/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

71 Trần Kim Hiếu x 024817794 22/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

72 Phạm Thị Thùy Dương x 321400159 22/02/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

73 Nguyễn Thị Thoại x 365878304 01/09/2011
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
30 Đạt

74
Nguyễn Thị Hồng 
Gấm

x 151952040 15/06/2010
Công an tỉnh Thái 

Bình
25 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

75 Lê Quách Anh Vy x 382009263 23/07/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
30 Đạt

76 Nguyễn Hùng Cường x 341457906 04/12/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

77
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

x 162955416 09/12/2013
Công an tỉnh Nam 

Định
30 Đạt

78 Võ Thị Mỹ Tiên x 301293220 12/10/2004
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

79 Hoàng Tuyết Vân x 290950684 31/05/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh
28 Đạt

80 Lâm Như Phượng x 312345614 15/05/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

81 Vũ Thị Hải Yến x 264310897 28/09/2006
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

82 Phùng Thắm Hằng x 250912097 26/08/2009
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 Đạt

83
Nguyễn Thị Huyền 
Trân

x 272097426 31/10/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

84 Phạm Thị Hường x 212663603 30/09/2010
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

28 Đạt

85 Nguyễn Thị Hường x 075187000812 28/03/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

86 Trần Duy Thành x 225663012 26/06/2015
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

29 Đạt

87
Nguyễn Thị Mai Ngọc 
Hà

x 261491111 09/04/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

88 Hoàng Thị Hồng x 241513230 02/10/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 Đạt

89 Lê Nguyễn Ngọc Mai x 194314256 18/02/2013
Công an tỉnh 
Quảng Bình

28 Đạt

90 Nguyễn Thị Trang Đài x 290973502 20/10/2009
Công an tỉnh Tây 

Ninh
28 Đạt

91 Lê Trần Phương Thảo x 025050164 05/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

92 Phạm Thị Ánh Phước x 212694449 18/08/2006
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đạt

93 Phan Thúy Vi x 312345613 15/05/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

94 Lê Thị Trinh x 241745229 31/06/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
28 Đạt

95 Võ Thị Bích Trâm x 341464784 27/02/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 Đạt

96 Đỗ Thị Phương Linh x 024990156 18/09/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

Tầng 5 tòa nhà 
Central Plaza, 

Số 17 Lê Duẩn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 
NHÁNH 

TẠI 
THÀNH 
PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 
- CÔNG 
TY CỔ 
PHẦN 
CHUỖI 
THỰC 

PHẨM TH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

97 Nguyễn Thị Yến Loan x 079195005806 02/04/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

98 Lại Ngọc Thu Minh x 026094147 14/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

99 Võ Thị Thu Thảo x 212270670 07/06/2010
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đạt

100 Tạ Kim Chi x 024691979 08/09/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

101 Nguyễn Thị Oanh x 273528287 03/06/2010
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

28 Đạt

102
Phạm Đoan Minh 
Ngân

x 312224810 17/07/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

103 Dương Thị Bích Thủy x 212580720 27/05/2015
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đạt

104 Lê Hoài Thương x 025873848 15/10/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

105
Nguyễn Thị Kim 
Cương

x 321355243 18/06/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
27 Đạt

106 Nguyễn Thị Kiều Diễm x 212795926 05/10/2012
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

107 Trần Thế Tài x 024758347 02/07/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

108 Nguyễn Thị Yến Nhi x 272469204 24/06/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

109 Trần Thị Thúy Nguyên x 025732978 30/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

110 Nguyễn Thị Hồng Nga x 215082525 01/02/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
27 Đạt

111 Đỗ Quỳnh Kim Huyền x 215329169 04/02/2017
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

112 Tô Thị Hà x 082255613 21/03/2011
Công an tỉnh Lạng 

Sơn
29 Đạt

113 Trần Thanh Nhàng x 024266069 25/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

114 Nguyễn Thị Bình Nhi x 312286025 09/10/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

115 Châu Thị Thiên Trang x 272063249 11/01/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 Đạt

116 Phan Thị Tuyết Trang x 024680227 07/02/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

117
Nguyễn Ngọc Hoàng 
Vy

x 025063327 03/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

118 Phạm Thị Mỹ Huyền x 312339293 15/05/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

119
Nguyễn Thị Thanh 
Minh

x 225515627 10/08/2011
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

29 Đạt

120 Lê Thị Thu Hiền x 241425142 20/08/2010
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

121 Bùi Hoàng Vy x 212474836 10/10/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đạt

122 Mai Thị Ý x 079192000751 17/06/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

123 Bùi Ngọc Huỳnh Thoa x 024920065 27/12/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

124 Trần Thị Cẩm Phương x 321293288 20/12/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

125 Võ Thị Hồng Linh x 079192006814 16/08/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

28 Đạt

126 Trần Đặng Kim Ngân x 024841941 19/01/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

127 Nguyễn Thị Ngân x 264397180 28/07/2011
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

128 Huỳnh Thị Hằng x 261188541 26/07/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

129 Lý Huỳnh Ngọc Châu x 024192663 21/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt


